
PHỤ LỤC 01
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 TÍNH ĐẾN NGÀY 25/11/2022

(Lèm theo Báo cáo số:   749/BC - UBND ngày  05  tháng  12  năm 2022 của UBND huyện)
Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Địa điểm
XD

Địa điểm mở
tài khoản Chủ đầu tư Mã dự án

Thời
gian

KC-HT

Quyết định đầu tư
Kế hoạch
trung hạn
giai đoạn

2021-
2025

Kế
hoạch
trung

hạn đã
giao đến
hết năm

trước

Kế hoạch
năm 2022

Thanh
toán đến

ngày
25/11/2022

Uớc thực
hiện đến
hết năm

2022

Tiến độ thực hiện
Số QĐ;

ngày, tháng,
năm ban

hành

TMĐT
Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSNN

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TỔNG CỘNG A+B 540,789 540,789 147,413 32,656 59,174 29,134 59,174 0

A PHÂN CẤP TỈNH QUẢN LÝ 121,519 121,519 101,613 21,291 25,322 4,343 25,322

A1 Nguồn Đầu tư cơ sở hạ tầng các
xã vùng ATK tỉnh Kon Tum 34,969 34,969 31,613 21,291 10,322 4,343 10,322

1 Dự án chuyển tiếp 34,969 34,969 31,613 21,291 10,322 4,343 10,322

-

Đầu tư CSHT vùng ATK Kon Tum
- Đăk Glei:Tiểu dự án 2: Đường GT
từ làng Mô Po đi làng Tu Chiêu A
xã Mường Hoong và đường GT từ
làng Lê Vân đi làng Tân Rát 2 xã
Ngọc Linh

Mường
Hoong,

Ngọc Linh

KBNN tỉnh
Kon Tum

BQL dự án đầu tư
XD 7612703 2020-

2023
278;

31/10/2016 34,969 34,969 31,613 21,291 10,322 4,343 10,322
Thi công khối lượng đạt 80% thi

công mặt đường thi công hệ
thống thoát nước

A2
Nguồn thu sử dụng đất, tài sản

trên đất, thuê đất  từ các dự án có
sử dụng đất

86,550 86,550 70,000 0 15,000 0 15,000 *

2 Dự án khởi công mới 86,550 86,550 70,000 0 15,000 0 15,000

- Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện
Đăk Glei

Thị trấn
Đăk Glei

KBNN tỉnh
Kon Tum

BQL dự án đầu tư
XD 2022- 1066;15/11/2

021 86,550 86,550 70,000 15,000 15,000
Đang thi công hạng mục cọc

khoan nhồi. Ước giải ngân nếu
tỉnh thông báo vốn

B PHÂN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ 419,270 419,270 45,800 11,365 33,852 24,791 33,852

B1
Nguồn cân đối NSĐP theo tiêu chí
quy đinh tại Quyết định số
26/2020/QĐ-TTg

162,745 162,745 21,980 5,684 13,310 12,760 13,310

I Phân cấp cân đối theo tiêu chí tại
NQ 63/2020/NQ-HĐND 121,590 121,590 11,480 2,467 8,030 7,530 8,030

a Bố trí các công trình chuyển tiếp 11,052 11,052 8,700 2,467 4,750 4,750 4,750

- Trường Tiểu học thị trấn Đăk Glei TT Đăk
Glei

KBNN huyện
Đăk Glei

BQL dự án đầu tư
XD 7887061 2021-

2022
380;

5/5/2021 8,000 8,000 7,300 2,467 3,350 3,350 3,350 Hoàn thành bàn giao

- Trường PTDTBT THCS xã Đăk
Long

Xã Đăk
Long

KBNN huyện
Đăk Glei

BQL dự án đầu tư
XD 7880885 2021-

2022
2497;

15/12/2020 3,052 3,052 1,400 1,400 1,400 1,400 Đã hoàn thành bàn giao đang
quyết toán tại phòng TC

b Bố trí công trình khởi công mới 110,538 110,538 2,780 0 3,280 2,780 3,280

- Nhà làm việc chính Huyện ủy TT Đăk
Glei

KBNN huyện
Đăk Glei

Văn phòng Huyện
ủy Đăk Glei 7874019 2022- 31;

07/12/2020 23,988 23,988 0 500 500 *

- Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện
Đăk Glei

Thị trấn
Đăk Glei

KBNN tỉnh
Kon Tum

BQL dự án đầu tư
XD 2022- 1066;15/11/2

021 86,550 86,550 2,780 2,780 2,780 2,780 Đang thi công hạng mục cọc
khoan nhồi

Page 1

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



II
Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện
Chương trình xây dựng nông
thôn mới

11,167 11,167 6,500 1,280 2,780 2,730 2,780

1 Bố trí các công trình chuyển tiếp 7,167 7,167 2,500 1,280 1,220 1,170 1,220

- Trường THCS Đăk Pék Xã Đăk
Pek

KBNN huyện
Đăk Glei

BQL dự án đầu tư
XD 7923647 2021-

2023
934;

22/10/2021 5,667 5,667 1,000 780 220 220 220 Đang thi công 90% thực hiện công
tác lát gạch nền và sơn tường

-  Trường Tiểu học Mường Hoong
(điểm trường chính)

Xã Mường
Hoong

KBNN huyện
Đăk Glei

BQL dự án đầu tư
XD 7923648 2021-

2022
935;

22/10/2021 1,500 1,500 1,500 500 1,000 950 1,000 Đã hoàn thành bàn giao
 đưa vào sử dụng

2 Bố trí các công trình khởi công
mới 4,000 4,000 4,000 0 1,560 1,560 1,560

- Trường Tiểu học  - THCS xã Đăk
Man

Xã Đăk
Man

KBNN huyện
Đăk Glei

BQL dự án đầu tư
XD 7935595 2022-

2023
1077;

15/12/2021 1,500 1,500 1,500 960 960 960 Thi công 100% đang quyết toán

-  Trường TH&THCS xã Xốp Xã Xốp KBNN huyện
Đăk Glei

BQL dự án đầu tư
XD 7935596 2022-

2023
1076;

15/12/2021 2,500 2,500 2,500 600 600 600 Đang thi công 80% đang hoàn
thiện

III Hỗ trợ có mục tiêu đầu tư các
công trình cấp bách 29,988 29,988 4,000 1,937 2,500 2,500 2,500 0

1 Bố trí các công trình chuyển tiếp 6,000 6,000 4,000 1,937 2,063 2,063 2,063

- Nâng cấp, cải tạo Đài truyền thanh -
truyền hình huyện Đăk Glei

TT Đăk
Glei

KBNN huyện
Đăk Glei

BQL dự án đầu tư
XD 7887060 2021- 381;

05/5/2021 6,000 6,000 4,000 1,937 2,063 2,063 2,063 Đã hoàn thành bàn giao
 đưa vào sử dụng

2 Bố trí công trình khởi công mới 23,988 23,988 0 0 437 437 437

- Nhà làm việc chính Huyện ủy TT Đăk
Glei

KBNN huyện
Đăk Glei

Văn phòng Huyện
ủy Đăk Glei 7874019 2022- 31;

07/12/2020 23,988 23,988 0 437 437 437 *

B2 Phân cấp đầu tư từ nguồn thu
tiền sử dụng đất trong cân đối 82,743 82,743 5,117 4,761 4,919 2,693 4,919 **

I Phân cấp đầu tư từ nguồn thu
tiền sử dụng đất trong cân đối 82,743 82,743 5,117 4,761 3,120 1,253 3,120

1 Thực hiện đầu tư 82,743 82,743 5,117 4,761 2,645 875 2,340

a Bố trí các công trình chuyển tiếp 82,743 82,743 5,117 4,761 2,645 875 2,340

-
Dự án khai thác quỹ đất để đầu tư
phát triển kết cấu hạ tầng huyện
Đăk Glei

TT Đăk
Glei

KBNN huyện
Đăk Glei

BQL dự án đầu tư
XD 7829566 2020- 10 17/4/2020 79,043 79,043 1717 3,061 1,217 1,217 Đang tạm dừng thi công

-
Đường GTNT nội thôn nú vai từ
nhà rông ra đường HCM giai đoạn
3

Xã Đăk
Kroong

KBNN huyện
Đăk Glei

BQL dự án đầu tư
XD 7880886 2021-

2022
2497;

15/12/2020 2,500 2,500 2300 700 1,328 800 1,328 Hoàn thành bàn giao

TT Danh mục dự án Địa điểm
XD

Địa điểm mở
tài khoản Chủ đầu tư Mã dự án

Thời
gian

KC-HT

Quyết định đầu tư
Kế hoạch
trung hạn
giai đoạn

2021-
2025

Kế
hoạch
trung

hạn đã
giao đến
hết năm

trước

Kế hoạch
năm 2022

Thanh
toán đến

ngày
25/11/2022

Uớc thực
hiện đến
hết năm

2022

Tiến độ thực hiện
Số QĐ;

ngày, tháng,
năm ban

hành

TMĐT
Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSNN
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- Cổng hàng rào trung tâm Chính trị Xã Đăk
Pek

KBNN huyện
Đăk Glei

BQL dự án đầu tư
XD 7880889 2021-

2022
2496;

15/12/2020 1,200 1,200 1100 1,000 100 75 100 Hoàn thành bàn giao

2 Điều tiết ngân sách theo
NQHĐND 355 258 355

3
Phân cấp thực hiện nhiệm vụ chi
đo đạc, cấp giấy chứng nhận quản
lý đất đai (cân đối)

Phòng Tài
nguyên và Môi

trường
120 120 120 ***

II

Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện
cho các huyện thành phố thực
hiện nhiệm vụ chi đo đạc, cấp
giấy chứng nhận, quản lý đất đai

Phòng Tài
nguyên và Môi

trường
1,799 1,440 1,799 ***

B3
Hỗ  trợ có mục tiêu từ nguồn thu
XSKT (lồng nghép thực hiện CT
MTQG)

5,552 5,552 4,000 920 920 920 920

1 Bố trí các công trình chuyển tiếp 3,052 3,052 1,500 920 580 580 580

- Trường PTDTBT THCS xã Đăk
Long

xã Đăk
Long

KBNN huyện
Đăk Glei

BQL dự án đầu tư
XD 7880885 2021-

2022
2497;

15/12/2020 3,052 3,052 1500 920 580 580 580 Đã hoàn thành bàn giao
 đưa vào sử dụng

2 Bố trí các công trình khởi công
mới 2,500 2,500 2,500 0 340 340 340

- Trường THCS xã Đăk Kroong Xã Đăk
Kroong

KBNN huyện
Đăk Glei

BQL dự án đầu tư
XD 7935594 2022-

2023
1078;

15/12/2021 2,500 2,500 2500 340 340 340 Đang thi công

B4 Nguồn tăng thu ngân sách huyện
năm 2021 153,240 153,240 11,203 0 11,203 4,918 11,203

-
Dự án khai thác quỹ đất để đầu tư
phát triển kết cấu hạ tầng huyện
Đăk Glei

TT Đăk
Glei

KBNN huyện
Đăk Glei

BQL dự án đầu tư
XD 7829566 2020- 10 17/4/2020 79,043 79,043 1,300 1,300 1,300 1,300 Đang tạm dùng

- San ủi mặt bằng khu trung tâm
huyện

TT Đăk
Glei

KBNN huyện
Đăk Glei

BQL dự án đầu tư
XD 7874022 2021-

2022
344;

14/4/2021 21,280 21,280 2,300 2,300 2,218 2,300 Đang tiếp tục san ủi

- Nhà làm việc chính Huyện ủy TT Đăk
Glei

KBNN huyện
Đăk Glei

Văn phòng Huyện
ủy Đăk Glei 7874019 2022- 31;

07/12/2020 23,988 23,988 1,563 1,563 1,563 Chuẩn bị đấu thầu XL

-

Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất
trên đất trống, đồi núi, đá bạc màu
trên địa bàn huyện Đăk Glei năm
2022

Các xã KBNN huyện
Đăk Glei

Phòng NN và
PTNT 7979044 2022 465;

27/9/2022
23,948 23,948 2,059 2,059 2,059

Đang triển khai thi công

-

Khắc phục, sửa chữa Cống qua
đường D100 (Lý trình: Km4+200)
tuyến đường ĐH.83 từ thị trấn đi
Đăk Nhoong

TT - Đăk
Nhoong

KBNN huyện
Đăk Glei

Phòng Kinh tế và
Hạ tầng 7976426 2022 253;

22/7/2022 600 600 600 600 600

TT Danh mục dự án Địa điểm
XD

Địa điểm mở
tài khoản Chủ đầu tư Mã dự án

Thời
gian

KC-HT

Quyết định đầu tư
Kế hoạch
trung hạn
giai đoạn

2021-
2025

Kế
hoạch
trung

hạn đã
giao đến
hết năm

trước

Kế hoạch
năm 2022

Thanh
toán đến

ngày
25/11/2022

Uớc thực
hiện đến
hết năm

2022

Tiến độ thực hiện
Số QĐ;

ngày, tháng,
năm ban

hành

TMĐT
Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSNN
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-
Khắc phục, sửa chữa đường giao
thông từ Trung tâm xã Đăk Plô đi
vào Đồn Biên phòng Sông Thanh

Đăk Plô KBNN huyện
Đăk Glei

UBND xã Đăk
Plô 7975474 2022-

2023
253;

22/7/2022 2,300 2,300 1,300 1,300 870 1,300

- Khắc phục, sửa chữa đường giao
thông xã Đăk Nhoong đi xã Đăk Plô Đăk Plô KBNN huyện

Đăk Glei
UBND xã Đăk

Plô 7975458 2022 253;
22/7/2022 500 500 500 500 185 500

-
Khắc phục, sửa chữa tuyến đường
DH.83 từ thị trấn Đăk Glei đi xã
Đăk Nhoong

TT - Đăk
Nhoong

KBNN huyện
Đăk Glei

UBND xã Đăk
Pék 7972275 2022 253;

22/7/2022 500 500 500 500 170 500

- Sửa chữa Cầu tràn đi sản xuất thôn
Đăk Tung thị trấn Đăk Glei

TT Đăk
Glei

KBNN huyện
Đăk Glei UBND thị trấn 7969315 2022 253;

22/7/2022 681 681 681 681 175 681

-
Đường GTNT từ nhà A Đĩa đến nhà
A Tiếp thôn Đăk Bể xã Mường
Hoong

Mường
Hoong

KBNN huyện
Đăk Glei

UBND xã Mường
Hoong 7967366 2022 253;

22/7/2022 200 200 200 200 200

- Nước sinh hoạt thôn Cung Rang xã
Ngọc Linh Ngọc Linh KBNN huyện

Đăk Glei
UBND xã Ngọc

Linh 7978762 2022 253;
22/7/2022 200 200 200 200 200

B5 Nguồn tiết kiệm chi ngân sách
tỉnh 14,990 14,990 3,500 0 3,500 3,500 3,500

-
Trụ sở làm việc Đảng ủy HĐND,
UBND xã Ngọc Linh huyện Đăk
Glei

Ngọc Linh KBNN huyện
Đăk Glei

BQL dự án đầu tư
XD 7966893 2022-

2024
01;

26/01/2021 14,990 14,990 3,500 3,500 3,500 3,500 Đang thực hiện công tác bàn
giao mặt bằng để thi công

Nghi chú: 
(**) Được thực hiện khí có nguồn thu chưa có nguồn thu
(***) Nội dung thực hiện chi tiết theo phân dự toán chi ngân sách năm 2022 (chi thường xuyên) Chưa có nguồn thu

Đang triển khai thi công

TT Danh mục dự án Địa điểm
XD

Địa điểm mở
tài khoản Chủ đầu tư Mã dự án

Thời
gian

KC-HT

Quyết định đầu tư
Kế hoạch
trung hạn
giai đoạn

2021-
2025

Kế
hoạch
trung

hạn đã
giao đến
hết năm

trước

Kế hoạch
năm 2022

Thanh
toán đến

ngày
25/11/2022

Uớc thực
hiện đến
hết năm

2022

Tiến độ thực hiện
Số QĐ;

ngày, tháng,
năm ban

hành

TMĐT
Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong
đó:

NSNN
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